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Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21
tháng 02 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
VỀ
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Căn cứ
Luật Tổ chức
Chính phủ
ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tổ chức
và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối
tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh:
Quyết định này quy định về việc tổ chức và quản lý
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của
Quyết định này.
Đối tượng áp dụng:
a) Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ
chức Việt Nam và nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên lãnh thổ Việt
Nam và các cơ quan tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;
b) Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu
chiến binh Việt Nam được thực hiện theo quy định của Đảng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
“Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hội nghị, hội thảo
có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ
Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ
Việt Nam, bao gồm:
a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt
Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài;
b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ
chức.
“Đơn vị tổ chức” là các cơ quan, tổ chức Việt
Nam và tổ chức nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
“Cơ quan, tổ chức Việt Nam” bao gồm các cơ quan,
tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ,
cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương.
“Tổ chức nước ngoài” bao gồm các cơ quan, tổ chức
nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
“Người có thẩm quyền” là người có thẩm quyền quyết
định cho phép hoặc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế, bao gồm:
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thẩm quyền cho phép tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế sau:
a) Hội nghị, hội thảo quốc tế
có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương
đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế;
b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung
liên quan đến các vấn đề về chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc,
tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp
luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Người có thẩm quyền quyết định việc tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị tổ
chức sau đây được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với trường hợp không
thuộc quy định tại khoản 1 Điều này:
a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan của người
có thẩm quyền;
b) Các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài do
cơ quan của người có thẩm quyền cho phép hoạt động, trừ trường hợp nêu tại điểm
c khoản này;
c) Đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được
thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có thẩm quyền là Thủ trưởng
cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ
từ thiện theo danh sách do Bộ Nội vụ quy định.
Điều 4. Quy trình xin phép và tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:
a) Đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít nhất 40 ngày
đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng
Chính phủ và ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền
quyết định của người có thẩm quyền.
Hồ sơ xin phép bao gồm:
Công văn xin phép tổ chức;
Đề án tổ chức theo
Mẫu 01
kèm theo;
Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong
trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu;
Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).
b) Đối với các chương trình, dự án, phi dự án đã được
phê duyệt có hợp phần là tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhưng chưa có Đề án
tổ chức theo
Mẫu 01
kèm theo Quyết định này hoặc
cơ quan phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án không phải là cơ quan của người
có thẩm quyền theo Quyết định này, đơn vị tổ chức cần tiến hành thực hiện theo
quy trình được quy định tại khoản 1 của Điều này trước khi tổ chức hội nghị, hội
thảo quốc tế.
Sau khi được người có thẩm quyền cho phép, đơn vị
tổ chức có trách nhiệm sau đây:
a) Tiến hành hội nghị, hội thảo quốc tế theo nội
dung và Đề án đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định về tài chính hiện
hành;
b) Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo
cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội
nghị, hội thảo quốc tế và bảo đảm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;
c) Báo cáo cơ quan của người có thẩm quyền kết quả
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hội
nghị, hội thảo quốc tế, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao đối với các hội nghị, hội thảo
quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ để tổng hợp (
Mẫu 02
kèm theo).
Điều 5. Quy trình thẩm định, cho
phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Đối với hội nghị, hội thảo
quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền
có trách nhiệm sau đây:
a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ
Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến
có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ
ngày nhận được văn bản đề nghị;
b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
c) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi
cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp
quản lý.
Đối với các hội nghị, hội thảo
quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền
có trách nhiệm sau đây:
a) Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa
phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng
văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;
b) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi
cho các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.
Điều 6. Đăng cai tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế
Nếu đơn vị tổ chức cần xin chủ trương để đăng
cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức và cơ quan của người có
thẩm quyền thực hiện việc xin chủ trương đăng cai theo quy trình và thẩm quyền
quy định tại
Điều 3 và Điều 5 Quyết định này
.
Hồ sơ xin chủ trương cần nêu lý do, mục đích, chủ
đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí.
Sau khi được người có thẩm quyền cho phép về chủ
trương, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người
có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại
Điều 4 của Quyết định này
.
Điều 7. Trách nhiệm quản lý hội
nghị, hội thảo quốc tế
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý
nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế trong cả nước.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có trách nhiệm:
a) Tuân thủ quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định tại các
Điều
3, 4, 5 của Quyết định này
; phối hợp cho ý kiến trong quá trình cơ quan của
người có thẩm quyền xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
theo
Điều 5 của Quyết định này
;
b) Kiểm tra, bảo đảm các hội nghị, hội thảo quốc tế
được tổ chức theo nội dung, Đề án đã được phê duyệt;
c) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ
bí mật nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội
nghị, hội thảo quốc tế;
d) Theo dõi, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc
trình cơ quan của người có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có
hành vi vi phạm các quy định của Quyết định này.
Nếu phát hiện việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc
tế có dấu hiệu vi phạm các quy định của Quyết định này, Bộ Ngoại giao, Bộ Công
an hoặc cơ quan quản lý các lĩnh vực liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo
quốc tế, địa phương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm đề
nghị cơ quan của người có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội
thảo quốc tế hoặc xử lý theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 8. Trách nhiệm báo cáo
Chậm nhất là ngày 18 tháng 12 hằng năm, cơ quan của
người có thẩm quyền báo cáo tình hình tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc
tế của cơ quan, địa phương mình cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp báo cáo Thủ tướng
Chính phủ (
Mẫu 03
kèm theo).
Định kỳ hằng năm, Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng
Chính phủ về tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15
tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm
2020 và thay cho Quyết định số
76/2010/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị,
hội thảo quốc tế.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm chỉ đạo,
hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh sách xác định
người có thẩm quyền nêu tại
điểm c khoản 2 Điều 3 của Quyết định
này
và định kỳ hằng năm cập nhật Danh sách.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./
Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;- Lưu: VT, QHQT (3). KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Bình Minh
PHỤ LỤC
CÁC MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ)
Mẫu số 01 Đề án tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế
Mẫu số 02 Báo cáo kết quả hội nghị,
hội thảo quốc tế
Mẫu số 03 Báo cáo tổng kết năm về
công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
Mẫu
số 01
TÊN CƠ QUAN/TỔ
CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:………… Địa điểm, ngày ….
tháng …. năm …
ĐỀ ÁN
Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về ...
Kính gửi:
…………………………………
I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Bối cảnh, lý do tổ chức
Mục đích, dự kiến kết quả
Danh nghĩa tổ chức
II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)
Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị,
hội thảo trực tuyến)
Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt
Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)
Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng
và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc
tịch nước ngoài
Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước
ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU
RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)
V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC
Nơi nhận:- Như trên;- …………..- Lưu:………. THỦ TRƯỞNG CƠ
QUAN/TỔ CHỨC(Chữ ký, đóng dấu)Họ và tên
Mẫu
số 02
TÊN CƠ QUAN/TỔ
CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…………. Địa điểm, ngày
... tháng … năm …
BÁO CÁO
Kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế về ....
Kính gửi:…………………………………
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Tên hội nghị, hội thảo
Mục đích hội nghị, hội thảo
Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
Nội dung, chương trình và công tác tuyên truyền
của hội nghị, hội thảo
Người chủ trì và đồng chủ trì (nếu có)
Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (cả
phía Việt Nam và nước ngoài)
Thông tin về báo cáo viên
Thành phần tham dự, số lượng, cơ cấu thành phần
đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài
Tổng kinh phí (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước,
do nước ngoài tài trợ, do nguồn khác)
II. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
Kết quả hội nghị, hội thảo
Đánh giá ưu điểm, hạn chế
Những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong hội nghị,
hội thảo đã hoặc chưa được xử lý (nếu có)
Các văn bản, tuyên bố được ký kết hoặc đưa ra tại
hội nghị, hội thảo (nếu có)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)
Nơi nhận:- Như trên;- ……………- Lưu:……… THỦ TRƯỞNG CƠ
QUAN/TỔ CHỨC(Chữ ký, đóng dấu)Họ và tên
Mẫu
số 03
TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:………….V/v báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hội nghị,
hội thảo quốc tế của (Bộ, ngành, địa phương) năm... Địa điểm, ngày …..
tháng …… năm……
Kính gửi: Bộ Ngoại
giao.
I. THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO
PHÉP TỔ CHỨC NĂM ………… VÀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC HOẶC CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM ………
STT Tên/Chủ đề hội nghị, hội thảo Đơn vị tổ chức Đơn vị phối hợp Cấp cho phép Số lượng đại biểu Chủ đề, nội dung hội nghị, hội thảo Thời gian thực hiện Địa điểm tổ chức Nguồn, tổng kinh phí Tình trạng báo cáo
Người Việt Nam Người nước ngoài
Ở trong nước Từ nước ngoài vào Đến từ nước/ tổ chức quốc tế
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP
TỔ CHỨC NĂM …………
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tổng
số:
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ CHO
PHÉP TỔ CHỨC NĂM …………
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tổng
số:
II. NH
ẬN XÉT,
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc
tế.
Khó khăn, vướng mắc, những sự cố phát sinh (nếu
có) và hướng xử lý.
Kinh nghiệm rút ra về công tác tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ
QUAN(Chữ ký, đóng dấu)Họ và tên
Chú thích:
(1) Tên/Chủ đề hội nghị, hội thảo: Nêu rõ tên hoặc
chủ đề hội nghị, hội thảo
(2) Đơn vị tổ chức: Tên cơ quan, đơn vị chủ trì thực
hiện các thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
(3) Đơn vị phối hợp: Nêu rõ các cơ quan, đơn vị, tổ
chức Việt Nam và nước ngoài phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
(4) Cấp cho phép: Ghi rõ cấp có thẩm quyền cho phép
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo
Điều 3 của Quyết định
này
(5) Số lượng đại biểu người Việt Nam: Ghi rõ tổng số
khách Việt Nam tham dự hoạt động
(6) Số lượng đại biểu nước ngoài ở trong nước: Ghi
rõ tổng số khách nước ngoài đang ở Việt Nam tham dự hội nghị, hội thảo (như:
cán bộ Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, chuyên gia của tổ chức quốc tế đang
làm việc tại Việt Nam...)
(7) Số lượng đại biểu nước ngoài từ nước ngoài vào:
Ghi rõ tổng số khách nước ngoài làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Việt Nam để tham
dự hội nghị, hội thảo.
(8) Đến từ nước/tổ chức quốc tế: Ghi rõ các nước/ tổ
chức quốc tế cử đoàn vào dự hội nghị, hội thảo
(9) Nội dung hội nghị, hội thảo: Tóm tắt ngắn gọn
các nội dung chính, lĩnh vực chủ yếu của hội nghị, hội thảo.
(10) Thời gian thực hiện: Ghi rõ từ ngày, tháng,
năm đến ngày, tháng, năm nào. Đối với dự kiến kế hoạch của năm tiếp theo thì
ghi cụ thể đến tháng hoặc quý và số ngày dự kiến tổ chức.
(11) Địa điểm tổ chức: Ghi rõ địa phương diễn ra hội
nghị, hội thảo và các hoạt động bên lề.
(12) Nguồn, tổng kinh phí: Ghi rõ các nguồn kinh
phí và tổng kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo. Đối với dự kiến kế hoạch năm tiếp
theo, chỉ cần nêu cụ thể các nguồn kinh phí.
(13) Tình trạng báo cáo: Đánh dấu x nếu đã có báo
cáo theo quy định, bỏ trống nếu không có báo cáo.
Lưu trữ
Ghi chú
Ý kiến
Facebook
Email
In
Hỏi đáp pháp luật
Chi tặng hoa đón khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam 2026 bao nhiêu?
TOÀN VĂN Thông tư 35/2026/TT-BTС về chế độ tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam thế nào?
Đã có Thông tư 124/2025/TT-BCA về quản lý hội thảo tọa đàm khoa học thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an ra sao?
Tổ chức hội thảo quốc tế có cần xin phép không? Quy trình xin phép được thực hiện thế nào?
Mẫu đề án tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam mới nhất năm 2024?
Pháp Luật Thuế
Bản án liên quan
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính
của văn bản.
Bạn chưa xem được
Hiệu lực của Văn bản
,
Văn bản liên quan
,
Văn bản thay thế
,
Văn bản gốc
,
Văn bản tiếng Anh
,...
Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
THE PRIME
MINISTER SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happiness
No. 06/2020/QD-TTg Hanoi, February
21, 2020
DECISION
ORGANIZATION
AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL CONFERENCES AND SEMINARS IN VIETNAM
Pursuant to the Law on Government Organization
dated June 19, 2015;
At the request of the Minister of Foreign
Affairs;
The Prime Minister promulgates a Decision on
organization and management of international conferences and seminars in
Vietnam.
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope and regulated
entities
...
...
...
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This Decision provides for the organization and
management of international conferences and seminars in Vietnam.
International press conferences are not governed by
this Decision.
2. Regulated entities:
a) This Decision applies to Vietnamese and foreign
agencies and organizations (hereinafter referred to as “organizations”)
organizing international conferences and seminars in the Vietnamese territory
and agencies participating in the management of international conferences and
seminars;
b) The organization of international conferences
and seminars by the Vietnamese Fatherland Front, the Vietnam General
Confederation of Labor, the Vietnam Farmer’s Union, the Ho Chi Minh Communist
Youth Union, the Vietnam Women's Union and the Vietnam Veterans’ Association
must comply with Communist Party's regulations.
Article 2. Interpretation of
terms
1. “international conference or seminar” means a
conference or seminar involving foreign elements, which is organized in the
form of a face-to-face meeting on the Vietnamese territory or in the form of an
online meeting with at least one of the parties located on the Vietnamese
territory, including:
a) Conferences and seminars organized by Vietnamese
organizations with foreign participation or sponsorship;
b) Conferences and seminars organized by foreign
organizations.
...
...
...
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3. “Vietnamese organizations” include those
established under Vietnamese law and managed by the Government, central state
administrative agencies and local authorities.
4. “foreign organization” means an organization
which has been permitted by a competent authority to operate in the Vietnamese
territory.
5. “competent person” means a person who has the
power to permit or requests the Prime Minister to permit the organization of an
international conference or seminar, including:
a) Minister, head of a ministerial agency or head
of a governmental agency;
b) Chairperson of a People's Committee of a
province or central-affiliated city (hereinafter referred to as “provincial
People’s Committee”).
Chapter II
SPECIFIC PROVISIONS
Article 3. The power to permit
the organization of international conferences and seminars
1. The Prime Minister shall permit the organization
of the following international conferences and seminars:
...
...
...
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b) International conferences and seminars whose
topics and contents are related to national sovereignty, security, national
defense, ethnic groups, religion, human rights or classified as state secrets
in accordance with the law on protection of state secrets.
2. Persons that have the power to decide the
organization of international conferences and seminars by their agencies or local
authorities and permit the following organizers to organize international
conferences and seminars in the case not specified in Clause 1 of this Article:
a) Agencies and units affiliated to agencies of
competent persons;
b) Vietnamese and foreign organizations that are
permitted by agencies of the competent persons to operate, except the case
specified in Point c of this Clause;
c) For associations, social funds and charity funds
established under Vietnamese law, competent persons are heads of agencies
responsible for state management of sectors and fields covered by such
associations, social funds and charity funds according to the list promulgated
by the Ministry of Home Affairs.
Article 4. Procedures for
applying for permission and organizing international conferences and seminars
1. In case of applying for permission to organize
an international conference or seminar:
a) The organizer shall submit an application to the
competent person’s agency at least 40 days in advance for an international
conference or seminar which is decided by the Prime Minister and at least 30
days in advance for an international conference or seminar which is decided by
the competent person.
The application includes:
...
...
...
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- An organization plan, which is made using the
Form No. 01 hereof;
- Written opinions of concerned agencies if
required by other regulations of law;
- A written consent to the policy to host the
international conference or seminar (if any).
b) If the approved program, project or non-project
grant aid whose components include the organization of an international
conference or seminar for which an organization plan made according to the Form
N0. 01 hereof is not available or the agency approving the program, project or
non-project grant aid is not the agency of the competent person as prescribed
in this Decision, the organizer shall follow the procedures specified in Clause
1 of this Article before organizing the international conference or seminar.
2. After obtaining permission from the competent
person, the organizer shall:
a) organize the international conference or seminar
according to the approved plan; comply with current financial regulations;
b) take responsibility for the contents of relevant
documents, reports, discussions and data presented before, during and after the
international conference or seminar and comply with regulations of law on
protection of state secrets;
c) submit a report on the organization of the
international conference or seminar to the agency of the competent person
within 15 days from the end of the international conference or seminar, and to
the Ministry of Foreign Affairs if the international conference or seminar is
within Prime Minister's power to grant permission for organization thereof.
(made using the Form No. 02 hereof).
Article 5. Procedures for
appraising and permitting the organization of international conferences and
seminars
...
...
...
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a) send enquiry forms to the Ministry of Foreign
Affairs; the Ministry of Public Security; relevant agencies and local
authorities. The enquired agencies and local authorities shall send written
responses within 15 days from the date on which the enquiry form is received;
b) request the Prime Minister to consider the
written responses;
c) send written responses to the organizer, the
Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Public Security, relevant agencies
and local authorities for cooperation purposes.
2. For an international conference or seminar which
is within the Prime Minister’s power to grant permission for organization
thereof, the competent person shall:
a) send enquiry forms to relevant agencies and
local authorities. The enquired agencies and local authorities shall send
written responses within 15 days from the date on which the enquiry form is
received;
b) send written responses to the organizer,
relevant agencies and local authorities for cooperation purposes.
Article 6. Organizing
international conferences and seminars
1. If the organizer wishes to apply for approval
for the guideline for organization of an international conference or seminar,
the organizer and agency of the competent person shall comply with Article 3
and Article 5 of this Decision.
2. The application for approval shall specify the
reasons, purposes, topics, expected participants and funding sources.
...
...
...
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Article 7. Responsibility for
management of international conferences and seminars
1. The Minister of Foreign Affairs shall perform
the state management of international conferences and seminars nationwide.
2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads
of governmental agencies and chairpersons of provincial People's Committees
shall:
a) follow the procedures for receiving appraising
applications for organization of international conferences and seminars
according Articles 3, 4 and 5 of this Decision; cooperate in giving opinions
during the application processing by competent persons according to Article 5
of this Decision;
b) inspect and ensure that international
conferences and seminars are organized according to the approved contents and
plans;
c) inspect the implementation of regulations on
protection of state secrets, and dissemination of information before, during
and after international conferences and seminars;
d) supervise, detect and take actions against
individuals and organizations that violate regulations of this Decision or
request the competent person’s agency to do so.
3. If it is found that the organization of an
international conference or seminar is suspected of violating regulations of
this Decision, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Public
Security, the agency managing the fields related to contents of the
international conference or seminar or the local authority where the
international conference or seminar is held shall request the competent
person’s agency to consider suspending such international conference or seminar
or take actions against the violation in accordance with regulations of the Law
on Penalties for Administrative Violations.
Article 8. Reporting
responsibility
...
...
...
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2. The Ministry of Foreign Affairs shall submit an
annual report on the organization of international conferences and seminars in
Vietnam to the Prime Minister.
3. The data collection period begins from December
15 of the year immediately preceding the reporting period to December 14 of the
reporting period.
Chapter III
IMPLEMENTATION CLAUSE
Article 9. Effect
This Decision takes effect on April 15, 2020, and
replaces the Prime Minister's Decision No.
76/2010/QD-TTg
of November 30, 2010
on the organization and management of international conferences and seminars.
Article 10. Responsibility for
implementation
1. The Minister of Foreign Affairs shall direct,
provide guidelines and inspect the implementation of this Decision.
2. The Minister of Home Affairs shall promulgate a
list of competent persons specified in Point c Clause 2 Article 3 of this
Decision and update it on an annual basis.
...
...
...
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PP. THE PRIME
MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính
của văn bản.
Bạn chưa xem được
Hiệu lực của Văn bản
,
Văn bản liên quan
,
Văn bản thay thế
,
Văn bản gốc
,
Văn
bản tiếng Anh
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,
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,
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Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
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Hiệu lực của Văn bản
,
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,
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Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính
của văn bản.
Bạn chưa xem được
Hiệu lực của Văn bản
,
Văn bản liên quan
,
Văn bản thay thế
,
Văn bản gốc
,
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bản tiếng Anh
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Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tải Văn bản tiếng Việt
Tải Văn bản tiếng Việt (docx)
Tải Văn bản tiếng Anh (Download English translation)
Tải Văn bản gốc
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính
của văn bản.
Bạn chưa xem được
Hiệu lực của Văn bản
,
Văn bản liên quan
,
Văn bản thay thế
,
Văn bản gốc
,
Văn
bản tiếng Anh
,...
Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
06/2020/QĐ-TTg
,
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg
,
76/2010/QĐ-TTg
,
Quyết định 76/2010/QĐ-TTg
,
825/BNG-CNV
,
Công văn 825/BNG-CNV
,
Nghị định 134/2025/NĐ-CP
Văn bản liên quan
1
Công văn 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
10/03/2020
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
16/03/2020
2
Báo cáo 45/BC-UBDT năm 2016 tình hình thực hiện 5 năm về tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế theo Quyết định 76/2010/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
30/03/2016
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
04/04/2016
3
Luật tổ chức Chính phủ 2015
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
19/06/2015
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
16/07/2015
4
Thông tư 09/2013/TT-BYT hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
29/03/2013
Hiệu lực:
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết
Cập nhật:
08/04/2013
5
Công văn 839/VPCP-QHQT báo cáo việc thực hiện Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tiếng Anh
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Tải về
Ban hành:
14/02/2012
Hiệu lực:
Đã biết
Cập nhật:
21/02/2012
85.345

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




